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HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

TUẦN HỌC THỨ 20 Từ ngày: 24/1/2022 - Đến ngày: 28/1/2022 

 

Thứ/ 

ngày 
Thời gian 

 

Tiết 

Tiết 

PPCT 

Môn 

(P. môn) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

Hình 

thức 

2 
24/1 

8h -8h25 1 229 T.Việt Tập viết oi , ây , ôi , ơi Máy tính Video 

8h25-8h50 2 20   M. thuật Bài 10 : Ngôi nhà thân quen   

14h-14h30 3  Toán Học trên truyền hình     VTV7 

14h30-15h 4  T.Việt Học trên truyền hình  VTV7 

19h30-19h55 
5 39 

  GDTC 
Bài 2 : Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng Máy tính 

Zoom 

19h55-20h20 6 230 T.Việt Bài 100 : oi – ây ( tiết 1 ) Máy tính Zoom 

20h30-20h55 
7 231    T.Việt Bài 100 : oi – ây ( tiết 2 ) Máy tính 

   Zoom 

 

3 
25/1 

8h -8h25 1 39   TNXH Ôn tập đánh giá CĐ : Con người và sức khỏe  Máy tính Video 

8h25-8h50 2 59    HĐTN Em ươm cây xanh Máy tính Video 

 

 
   Máy tính Video 

15h-15h30   T.Anh  Học trên truyền hình 
 

VTV7 

19h30-19h55 4 232 T.Việt Bài 101 : ôi – ơi ( tiết 1 ) Máy tính Video 

19h55-20h20 5 233 T.Việt Bài 101 : ôi – ơi ( tiết 2 ) Máy tính Video 

20h30-20h55 6 20  Đạo đức Bài 9 : Em với anh chị em trong gia đình  Máy tính Video 

4 
26/1 

8h -8h25 1 234 T.Việt Bài 102 : ui – ưi ( tiết 1 ) Máy tính Video 

  8h25-8h50 2 235 T.Việt Bài 102 : ui – ưi ( tiết 2 ) Máy tính    Video 

19h30-19h55 3 58 Toán Các số 17,18,19,20 ( tiết 2) Máy tính Zoom 

19h55-20h20 4  Song ngữ  Máy tính Zoom 

20h30-20h55 5 20 Â.Nhạc Ôn tập bài hát : xòe hoa Máy tính Zoom 

5 
27/1 

8h -8h25 1 40 TNXH Tết nguyên đán Máy tính Video 

14h30-15h     T. Việt Học trên truyền hình Máy tính Video 

     Máy tính Video 

19h30-19h55 2 236 T.Việt Bài 103 : uôi – ươi ( tiết 1 )  VTV7 

19h55-20h20 3 237 T.Việt Bài 103 : uôi – ươi ( tiết 2 ) Máy tính Video 

20h30-20h55 4 59 Toán Luyện tập Máy tính Video 

6 
28/1 

8h -8h25 1 40   GDTC Bài 2 : Tập hợp hàng ngang , dóng hàng Máy tính Video 

  8h25-8h50 2 238   T.Việt ui , ưi , uôi , ươi Máy tính  Video 

19h30-19h55 3 239   T.Việt Bài 104 : Thổi bóng Máy tính    Zoom 

19h55-20h20 4 240   T.Việt Bài 105 : Ôn tập Máy tính Zoom 

20h30-20h55 5 60    Toán Các số 10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 Máy tính Zoom 

                                                                                                                Đồ dùng: 22 lượt 

  Kiểm tra nhận xét                                                                    Giang Biên, ngày 7  tháng  1 năm 2022 

Khối trưởng chuyên môn 

 

                                                                                                                Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 


